ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC -  LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

A. KHOA HỌC
I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 Câu 1: Sự biến đổi hóa học là gì?


A. Sự biến đổi của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.


B. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể khí và ngược lại.


  C. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại.


D. Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.

Câu 2: Hỗn hợp nào dưới đây là dung dịch?


A. Nước muối.


B. Nước bột sắn( pha sống).

 
C. Nước phù sa.

Câu 3: Trong các trường hợp sau, trường hợp có sự biến đổi hoá học là:


A. Xi măng trộn cát.


B. Xi măng trộn cát và nước .


C. Xé giấy thành những mảnh vụn.

Câu 4: Cấu tạo cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa gồm:

  A . Đầu nhuỵ, vòi nhuỵ, bầu nhuỵ .


  B . Đầu nhuỵ, vòi nhuỵ, bầu nhuỵ, noãn.

   
  C . Bao phấn, chỉ nhị.

Câu 5: Ruồi            trứng                    ?                      nhộng              ruồi.  Tên giai đoạn còn thiếu trong chu trình phát triển của ruồi là:
A. sâu                      B. dòi                              C.  Ruồi               

Câu 6: Yếu tố nào nêu ra sau đây có thể làm ô nhiễm môi trường nước?


A. Nhiệt độ.                      B. Ánh sáng mặt trời.                             C. Chất thải.

Câu 7: Trò chơi thả diều cần dùng năng lượng gì?

       A.     Năng lượng mặt trời.

       B.     Năng lượng gió.

       C.     Năng lượng điện. 

Câu 8: Vật dẫn điện là:

                 A.  Đồng                          B.  Gỗ                            C. Cao su

Câu 9: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm ( ...........) trong những câu sau: 

a) Ghi tên 5 động vật đẻ con:.............................................................................................

.............................................................................................................................................b) Kể tên 5 cây có thể mọc lên từ thân, cành của cây mẹ:..................................................
.............................................................................................................................................Câu 10: Sự chuyển thể nào xảy ra trong quá trình trưng cất nước?
A. Nóng chảy và đông đặc. 


B. Nóng chảy và bay hơi. 

C. Bay hơi và ngưng tụ. 



D. Đông đặc và ngưng tụ.

Câu 11:  Sự biến đổi hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?

A. Hoà tan đường vào nước.


 B. Thả vôi sống vào nước.

C. Dây cao su bị kéo dãn ra. 


 D. Cốc thuỷ tinh bị rơi vỡ. 

Câu 12:  Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là gì?

A.  Mặt trời            B. Mặt trăng                C. Gió                 D. Cây xanh 

Câu 13:  Để tránh lẵng phí điện, bạn cần chú ý điều gì?

 
A. Chỉ bật điện khi ăn cơm còn khi ngồi nói chuyện thì không.

 
B. Không là ủi quần áo.

 
C. Để tiết kiệm điện thì phải dùng điện một cách hà tiện.

 
D. Chỉ sử dụng điện khi cần thiết.Tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi nhà. Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, ...

Câu 14: Cơ quan sinh sinh sản của thực vật có hoa là: 


          A. Đài hoa .    
                                        B. Cánh hoa. 


C. Nhụy và nhị.                                             D. Rễ.

Câu 15:  Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?    

          A. Trứng.

  B. Sâu.
        C. Nhộng.
        D. Bướm.
Câu 16:  Con vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa ?
           A. Voi                    B. Chó                  C. Vịt                    D. Lợn  

Câu 17: Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

A. Mùa xuân và mùa hạ



B. Mùa đông và mùa xuân.

          C. Mùa thu và mùa đông


 
D. Mùa hạ và mùa thu.
Câu 18: Yếu tố nào nêu ra dưới đây gây ô nhiễm nước?

A. Không khí.               B. Nhiệt độ.         C. Ánh sang mặt trời.          D. Chất thải.

Câu 19:  a. Thú con mới sinh ra được thú mẹ nuôi bằng cách nào?
     A. Kiếm mồi mớm cho con                 B. Cho con bú            C. Dẫn con đi kiếm mồi            

b. Bộ phận nào không có ở hoa cái của thực vật?

     A.  Đầu nhụy               B.  Vòi nhụy                      C.  Bao phấn                 D.  Noãn                   

c. Ba phần chính của hạt là:

     A. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng                          B.Chất dinh dưỡng, phôi, rễ mầm  

     C. Chất dinh dưỡng, vỏ hạt, mầm hạt                   D. Vỏ, mầm, lá mầm      
Câu 20: Ghi theo thứ tự 1, 2, 3,…vào       trước các câu sau cho phù hợp để nói về sự nảy mầm của hạt.

A. Xung quanh rễ mầm mọc ra nhiều rễ con

B. Hạt phình lên vì hút nước; vỏ hạt nứt, rễ mầm nhú ra

C. Lá mầm teo dần rồi rụng xuống

D. Cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn

E. Hai lá mầm xòe ra; chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới  

F. Sau vài ngày, rễ mầm mọc nhiều hơn, thân mầm lớn lên, dài ra và chui lên mặt đất

Câu 21: Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch

A. Nước muối loãng                                      B. Đường cát lẫn

C. Gạo lẫn trấu                                              D. Xi – măng trộn cát

Câu 22: Nguồn năng lượng  chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là::
A. Mặt trời                              B. Mặt trăng                             C. Gió
Câu 23: Con vật nào dưới đây đẻ trứng?
A. Chó                     B. Cá                     C. Mèo                        D. Khỉ
Câu 24: Nối tên tài nguyên thiên nhiên ở cột A với vị trí của tài nguyên đó ở cột B cho phù hợp.

	A

Tài nguyên thiên nhiên
	
	B

Vị trí

	1. Không khí,
	
	a. Dưới lòng đất.

	2. Các loại khoáng sản,…
	
	b. Trên mặt đất.

	     3. Sinh vật, đất trồng,…
	
	c. Bao quanh trái đất.


Câu 25:. Đúng ghi Đ sai ghi S vào mỗi ô trống.
Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc có hương thơm hấp dẫn côn trùng

Các loài hoa thụ phấn nhờ gió thường không có màu sắc đẹp, cánh hoa và đài hoa nhỏ hoặc không có                            

Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái gọi là sự thụ phấn

Câu 26:. Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
     A. Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

     B. Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn, nên con người phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm

   C. Tài nguyên  thiên nhiên hết đi sẽ tự có lại nên con người cứ sử dụng và khai thác

   D. Tài nguyên là một thứ rất dễ kiếm tìm, con người có thể tự ý khai thác và sử dụng

Câu 27:. Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau?

Hợp tử phát triển thành……….noãn phát triển thành………..chứa phôi. ………phát triển thành quả chưa hạt
 Câu 28:. Viết vào       chữ N trước việc nên làm, chữ K trước việc không nên làm.


   
A. Cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ điện



B. Dùng vật ẩm ướt gạt dây điện bị đứt ra khỏi người bị nạn


C. Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì ngay khi thấy người bị điện giật

D. Tránh xa và báo cho người lớn biết khi thấy dây điện bị đứt

Câu 29:  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm nói về sự sinh sản của thú. 

Ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành ............................. sẽ phát triển thành phôi rồi thành ………………..…... trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Thú con mới sinh ra đã có ………………………. giống như thú trưởng thành và được thú mẹ nuôi bằng ……………. cho đến khi có thể tự ......................................

Câu 30: Hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp.     

	CỘT A
	CỘT B

	


	a. Thực vật và động vật (sống dưới nước)

b. Biển cả, sông ngòi, hồ ao,…

c. Nước, không khí, ánh sáng, đất,….

d. Thực vật và động vật (sống dưới nước và trên cạn)


II. TỰ LUẬN:
Câu 1:.Con người sử dụng năng lượng  nước chảy để làm gì? .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2:  Hãy nêu một số cách để tiết kiệm điện. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Câu 3: Hãy kể tên:

a. 3 loài thú mỗi lứa thường đẻ 1 con:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... b. 3 loài thú mỗi lứa thường đẻ nhiều con:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu 4:  Hãy nêu sự khác nhau cơ bản về sự sinh sản của chim và của thú

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 5:. Nêu ứng dụng của năng lượng gió trong đời sống và trong sản xuất ở địa phương em?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Câu 7: Em cần làm gì để tránh bị điện giật? 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 8: Để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, chúng ta cần phải làm gì?                                                                                                                         ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B. LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Nhà máy thủy điện Hòa Bình được khởi công xây dựng ngày, tháng, năm nào?

A. 30-12-1988                  B. 6- 11-1979                  C. 4-4-1994                 D. 6-11-1980

Câu 2: Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào thời gian nào?

A
. 13/3/1954                     B. 30/3/1954                       C. 7/5/1954     

Câu 3: Người anh hùng đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên phủ là ai?

A. Phan Đình Giót                B. La Văn Cầu               C. Tô Vĩnh Diện

Câu 4:  Người anh hùng tiêu biểu tham gia xây dựng đường Trường Sơn là:

A.  La Văn Cầu      B.  Vũ Đăng Toàn       C.  Nguyễn Viết Sinh         D.  Phan Bội Châu

Câu 5: Thời khắc đánh dấu miền Nam đã được giải phóng, đất nước đã được thống nhất là lúc nào?    

A. 11 giờ ngày 30 – 04 – 1975                               B. 11 giờ 30 phút ngày 30 – 05 - 1975
C. 11 giờ 30 phút ngày 30 – 04 – 1975                  D. 11 giờ 30 phút ngày 25 – 04 - 1976

	Câu 6: Nối các mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B cho tương ứng: 

	A
	 
	B

	19/5/1959
	
	Giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước.

	18/12/1972
	
	Lễ kí  hiệp định Pa-ri.

	27/1/1973
	
	Mĩ  ồ ạt  ném bom phá hoại miền Bắc.

	30/4/1975
	
	Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn


Câu 7: Theo Hiệp định Giơ- ne- vơ, con sông được chọn là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam và Bắc là :

A. sông Gianh                 B. sông Bến Hải              C. sông Đồng Nai

Câu 8: Hiệp định Pa-ri được kí kết vào ngày, tháng năm nào ?


A.    21 / 7 /1954 .
             B.    27 /1/1973              C.   30 / 4/1975.

Câu 9: Châu lục có diện tích lớn nhất là :


A. châu Á                            B. châu Mỹ                    C. châu Âu

Câu 10: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào ngày tháng năm nào? 

A. 18 – 5 – 1959




 B. 19 – 4 – 1959
C. 19 – 5 – 1958                                   

 D. 19 – 5 - 1959

Câu 11: Nối cột A với cột B sao cho phù hợp:
Quốc hội khóa VI đã có những quyết định quan trọng nào?

	A
	
	B

	1. Thành phố Sài Gòn còn có tên: 
	
	a.Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	2.Tên nước ta là:
	
	b.Thành phố Hồ Chí Minh

	3.Quốc ca nước ta là
	
	c.Lá cờ đỏ sao vàng

	4.Quốc kì nước ta là
	
	d.Tiến quân ca


Câu 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
Địa danh nào là nơi tiêu biểu của phong trào "Đồng khởi"? 


Sài Gòn                   Hà Nội 

Bến Tre                   Cần Thơ 

Câu 13:  Hiệp định Giơ-ne-vơ qui định con sông nào là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam – Bắc ?
A. Sông Hồng.




B. Sông Hương.


C. Sông Bến Nghé

.


D. Sông Bến Hải.

Câu 14:  Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là:
A. Ngày 30- 4 -1975.



B. Ngày 30- 4 -1976.


C. Ngày 30- 4 -1974.



D. Ngày 30- 4 -1977.

Câu 15:  Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 25 – 4 – 1979.



B. Ngày 25 – 4 – 1978.


C. Ngày 25 – 4 – 1977.



D. Ngày 25 – 4 – 1976.

II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Tại sao nói: "Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta"
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Câu 2:  Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30- 4- 1975 ?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Câu 3: Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Câu 4:  Cuối tháng 6- đầu tháng 7- 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khoá VI) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định gì?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Câu 5:  Vì sao Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Câu 6:  Em hãy điền những nội dung phù hợp vào cột để trống (…) trong bảng: 

	Tên nước
	……………………………………………………………………

	Quốc kì
	…………………………………………………………………….

	Quốc ca
	……………………………………………………………………

	Thủ đô
	……………………………………………………………………


C. ĐỊA LÝ

I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Đặc điểm về địa hình của Cam-pu-chia là:

A.  Chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo, biển Hồ là nơi thấp nhất và giàu tôm cá.

B.  Chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo, không giáp biển.

C.  Không giáp biển, phần lớn là núi và cao nguyên.

D.  Giáp biển, chủ yếu là núi và cao nguyên, có khí hậu khắc nghiệt.

Câu 2:  Điền vào chỗ trống với các số và từ cho sẵn sao cho phù hợp: (đông ; 
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 ;   nam ;  
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 )
 
Đồng bằng châu Âu chiếm . . . . . . . diện tích, kéo dài từ tây sang . . . . . . . . . . . 

Đồi núi chiếm . . . . . . . . diện tích, hệ thống núi cao tập trung ở phía . . . . . . . . . . 

Câu 3:  Châu Mĩ là châu lục duy nhất nằm ở bán cầu Tây, giáp với bao nhiêu đại dương? 

a. Một đại dương.




b. Hai đại dương.


c. Ba đại dương.




d. Bốn đại dương.


Câu 4:  Chim cánh cụt sống tập trung chủ yếu ở châu lục nào ?

a. Châu Á





b. Châu Phi


c. Châu Đại Dương




d. Châu Nam Cực            
Câu 5: Châu lục có diện tích lớn nhất là :


A. châu Á                            B. châu Mỹ                    C. châu Âu

Câu 6: Các nước láng giềng của Việt Nam là:

A. Trung Quốc, Lào, Cam- pu chia


B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan


C. Lào, Cam- pu chia, In - đô- nê- xi- a.

Câu 7: Trong các ý sau, ý nào nói nêu đúng đặc điểm địa hình của châu Á ?
A. 
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 diện tích là đồng bằng, 
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 diện tích là đồi núi.

B. 
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diện tích là đồng bằng, 
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diện tích là đồi núi.

C. Địa hình tương đối cao, toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ.

Câu 8: Diện tích nhỏ  nhất thuộc về đại dương :


A . Thái Bình Dương.                               B . Ấn Độ Dương.


C . Bắc Băng Dương.                                D . Đại Tây Dương.

Câu 9: Nước nào có số dân đông nhất thế giới?


A. Liên bang Nga               B. Trung Quốc             C. Hoa Kì                D. Ấn Độ
Câu 10: Đại dương có diện tích lớn nhất là: 


A. Thái Bình Dương                            B. Ấn Độ Dương                 


C. Bắc Băng Dương                             D. Đại Tây Dương

Câu 11: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
1. Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, bốn phía giáp biển và đại dương.

2. Đồng bằng của Châu Âu kéo dài từ tây sang đông, núi cao tập trung ở phía nam

3. Châu Phi nằm trong vòng đai ôn đới, có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.

4. Lào, Cam-pu-chia là những nước nông nghiệp, bước đầu phát triển công nghiệp.
Câu 12: Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là: 

A. Hải phòng                                       B. Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
C. Đà Nẵng                                         D. Cà Mau

II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Em hãy nêu những điểm khác nhau của Châu Đại Dương và Châu Nam Cực 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Câu 2: Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với kinh tế châu Âu, châu Á? 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Câu 3:  Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Mĩ? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Câu 4: a) Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Phi?

            b) Vì sao châu Phi có khí hậu như vậy?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Câu 5:  Kể tên các đại dương trên thế giới và sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé về diện tích?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Câu 6:  Em hãy cho biết vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  




























2. Môi trường nước








 1. Môi trường rừng
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